23. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);
- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp (nếu có).

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo biểu mẫu kèm theo).

8. Phí, lệ phí:   

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./.
24. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo biểu mẫu kèm theo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết : 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo biểu mẫu kèm theo).

8. Phí, lệ phí:   

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./.

25. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 

1. Trình tự thực hiện:

a) Sở Công Thương nhận tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 vào quy hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. 

b) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch kho LPG để hoàn chỉnh hồ sơ.

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

d) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến đóng góp.

e) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG các ủy viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

g) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG. Hội đồng thẩm định tiến hành họp và thông qua các văn bản: Biên bản phiên họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG, biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

h) Biên bản phiên họp thông qua bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG đồng thời chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG khi có ít nhất một yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Mẫu biên bản thẩm định và phiếu đánh giá đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG tại Phụ lục 03 và Phụ lục 04 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013.

i) Không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định bỏ phiếu không đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG. 

k) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ dự án đã được chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy hoạch do cấp tỉnh lập và phê duyệt) xem xét, phê duyệt quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG, Sở Công Thương phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
l) Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án đầu tư kho LPG thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Công Thương và thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 39/2013/TT-BCT. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Trường hợp không chấp thuận bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phải thông báo cho Sở Công Thương và nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: 

- Qua bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Đăng ký cấp phép qua mạng tại địa chỉ: http://dvc.doit-doit.gov.vn/.
3. Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 bao gồm:

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho LPG của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho LPG chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG;

d) Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LPG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

đ) Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG;

e) Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

g) Phương án thu xếp vốn đầu tư; bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (02) năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

h) Danh mục các tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình LPG;

4. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ.
5. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đầu tư kho LPG đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

8. Phí, Lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG của Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Được đào tạo về chuyên ngành kinh tế, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kinh doanh LPG.

- Nắm vững các quy trình, quy định về công tác quản lý quy hoạch; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác quy hoạch.

- Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

- Đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực sản phẩm LPG.

+ Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch hoặc có kinh nghiệm quản lý ngành, lĩnh vực sản phẩm LPG với ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ.

+ Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng./.
26. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG;

- Tài liệu chứng minh trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;

- Bản sao các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK nạp LNG vào phương tiện vận tải.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối;
- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành;
- Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định;
- Có đầy đủ các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
27. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
28. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
29. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
30. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG  

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG;

- Tài liệu chứng minh trạm cấp LNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG  theo Phụ lục 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK cấp LNG.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trạm cấp LNG phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối;
- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
31. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
32. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.  
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.         
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
33. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
34. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3 

1. Trình tự thực hiện:

a) Sở Công Thương nhận tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3 vào quy hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch kho LNG để hoàn chỉnh hồ sơ.

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

d) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến đóng góp.

e) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG các ủy viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

g) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG. Hội đồng thẩm định tiến hành họp và thông qua các văn bản: Biên bản phiên họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG, biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

h) Biên bản phiên họp thông qua bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG đồng thời chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG khi có ít nhất một yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Mẫu biên bản thẩm định và phiếu đánh giá đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG tại Phụ lục 03 và Phụ lục 04 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013.

i) Không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định bỏ phiếu không đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG. 

k) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ dự án đã được chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy hoạch do cấp tỉnh lập và phê duyệt) xem xét, phê duyệt quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG, Sở Công Thương phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
l) Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án đầu tư kho LNG thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Công Thương và thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 39/2013/TT-BCT. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Trường hợp không chấp thuận bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phải thông báo cho Sở Công Thương và nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: 

- Qua bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Đăng ký cấp phép qua mạng tại địa chỉ: http://dvc.doit-doit.gov.vn/.
3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3 bao gồm:

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho LNG của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho LNG chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền;.

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LNG;

d) Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LNG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

e) Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LNG;

f) Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

g) Phương án thu xếp vốn đầu tư; bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (02) năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

h) Danh mục các tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình LNG;

4. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ. 

5. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đầu tư kho LNG đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

8. Phí, Lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG của Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Được đào tạo về chuyên ngành kinh tế, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kinh doanh LNG.

- Nắm vững các quy trình, quy định về công tác quản lý quy hoạch; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác quy hoạch.

- Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

Đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực sản phẩm LNG.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch hoặc có kinh nghiệm quản lý ngành, lĩnh vực sản phẩm LNG với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ.

- Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.  

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng./.
35. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG;

- Tài liệu chứng minh trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;

- Bản sao các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK nạp CNG vào phương tiện vận tải.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối;
- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành;
- Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định;
- Có đầy đủ các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
36. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
37. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.    
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.    
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
38. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.              
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.                
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
39. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG  

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG;

- Tài liệu chứng minh trạm cấp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG  theo Phụ lục 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK cấp CNG.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trạm cấp CNG phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối;
- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
40. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
41. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.     
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.           
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
42. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh CNG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại 
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn/) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính); 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính);

- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (theo Mẫu HCTL-6 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                    

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   


- Trường hợp đăng ký xác nhận hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức năm sau, Thương nhân nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ;

- Trường hợp đăng ký xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm, Thương nhân nộp hồ sơ trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi ngày):

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại; thương nhân phải có văn bản báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai về kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện. 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h0 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Phụ lục 02 biểu mẫu đính kèm;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương; 
+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.
+ Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất:
 Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 04 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC & CC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.
h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.                                                   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                             

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuốc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc. 
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC & CC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện.
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.                    
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại.

+ Bản sao Giấy chứng nhận (nếu có).  

- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;

+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC & CC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Phụ lục 02 biểu  mẫu  đính kèm;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 03 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một giấy chứng nhận);
+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh;
+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
4. Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc. 
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC & CC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                            

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.                                              

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 10 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
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